MA TRÂN ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LẦN II
MÔN: SINH HỌC LỚP 12 
NĂM HỌC: 2024 – 2025
- Thời điểm kiểm tra: Kiểm tra giữa học kì 2, khi kết thúc nội dung: Tiến hóa 
- Thời gian làm bài: 50 phút.
- Hình thức kiểm tra: 100% trắc nghiệm: TN nhiều lựa chọn: 18 câu, TN đúng – sai: 4 câu, TN trả lời ngắn: 6 câu.
[bookmark: _GoBack]- Cấu trúc: 30% biết; 40% hiểu; 30% vận dụng.
- Ma trận đề: 
	TT
	Chương/Chủ đề
	Nội dung/
đơn vị kiến thức
	Mức độ đánh giá
	Tổng câu 
+ ý (Đ – S)
	Tỉ lệ % điểm

	
	
	
	TN nhiều lựa chọn
	[bookmark: _Hlk177061744]TN đúng/sai
	TN trả lời ngắn
	
	

	
	
	
	B
	H
	VD
	B
	H
	VD
	B
	H
	VD
	B
	H
	VD
	

	1
	Chuyển hóa năng lượng 
	1. Chuyển hóa vật chất và năng lượng ở thực vật
	1
	1
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	15%

	
	
	2. Chuyển hóa vật chất và năng lượng ở động vật
	
	
	
	
	1 ý
	3 ý
	
	
	
	
	1 ý
	3 ý
	

	2
	Di truyền phân tử

	1. Cơ chế di truyền, biến dị cấp phân tử
	2
	1
	
	
	2 ý
	2 ý
	
	
	
	2
	1 + 
2 ý
	2 ý
	20%

	
	
	2. Công nghệ gene
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	

	3
	Di truyền nhiễm sắc thể
	1. NST và đột biến NST
	2
	
	
	1 ý
	1 ý
	2 ý
	1
	
	
	3 + 1 ý
	1 ý
	2 ý
	40%

	
	
	2. Các quy luật di truyền
	
	1
	1
	
	2 ý
	2 ý
	
	1
	1
	
	2 + 
2 ý
	2 + 2 ý
	

	
	
	3. Di truyền người
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	

	4
	Di truyền quần thể
	Di truyền học quần thể
	1
	1
	
	
	
	
	
	2
	
	1
	3
	
	10%

	5
	Tiến hóa
	Bằng chứng và các học thuyết tiến hóa
	3
	2
	
	
	
	
	
	1
	
	3
	3
	
	15%

	Tổng câu
	
	10
	6
	2
	4
	1
	4
	1
	11 + 1 ý
	11+ 2 ý
	5 + 1 ý 
	28

	Tổng điểm
	
	2.5
	1.5
	0.5
	0.25
	1.5
	2.25
	0.25
	1
	0.25
	3.0
	4.0
	3.0
	10.0



2
